	SỞ GD & ĐT BẮC NINH

BẮC NINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	                       ĐỀ ÔN TẬP SỐ 04
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2022-2023

Môn: GDCD

Thời gian làm bài: 50 phút

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Câu 81: NB- B5

Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc không thể hiện ở phương diện nào sau đây?

A. Văn hóa.

B. Xã hội.


C. Chính trị.


D. Kinh tế.

Câu 82: NB - B6: 
Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành khi có đủ căn cứ để xác định ở đó có

A. công cụ gây án.




B. tổ chức sự kiện.

C. thanh lí tài sản.




D. hoạt động tín ngưỡng.

Câu 83: NB - B4: 
Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.
B. Công khai thu nhập trên mạng.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Bảo đảm trật tự xã hội.

Câu 84: NB – B9

Pháp luật về sự phát triển xã hội không thể hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Sưu tầm các loại tem.



B. Tạo việc làm cho người lao động.
C. Trợ cấp vốn cho hộ nghèo. 


D. Cách li y tế trong phòng chống dịch.

Câu 85: NB – L1

 Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình là quá trình

A. sản xuất của cải vật chất.



B. chăm sóc nhu cầu khách hàng.
C. điều tiết đối tượng lao động.


D. biến đổi môi trường sống.

Câu 86: NB – B7

 Theo quy định của pháp luật, việc bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Công khai.

B. Phổ thông.


C. Bình đẳng.


D. Trực tiếp.

Câu 87: NB- B4
 Theo quy định của pháp luật, trong quan hệ nhân thân vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. định đoạt tài sản riêng.



B. sở hữu tài sản chung.

C. lựa chọn biện pháp tránh thai.


D. tìm hiểu loại hình dịch vụ.

Câu 88: NB – B7

 Công dân đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản pháp luật là thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội ở phạm vi


A. cơ sở.

B. cả nước.


C. địa phương.

D. khu vực.

Câu 89: NB - B4
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ không thể hiện ở việc người lao động được

A. trả công theo đúng năng lực.
B. lựa chọn mức thuế thu nhập.
C. tạo cơ hội tiếp cận việc làm.
D. tham gia bảo hiểm xã hội.

Câu 90: NB - B6
 Theo quy định của pháp luật, hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm tới quyền được pháp luật bảo hộ về

A. thân thể.

B. sức khỏe.


C. danh dự.


D. chỗ ở.

Câu 91: NB –B5

Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định tương ứng với giá cả và

A. thị hiếu đám đông.



B. thu nhập xác định.
C. điều kiện khách quan.



D. trào lưu xã hội.

Câu 92: NB - B2

 Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và nhân thân là vi phạm

A. hành chính.

B. dân sự.


C. phong tục.


D. hình sự.

Câu 93: NB- B1

 Thông qua các quy định trong các luật và văn bản dưới luật, pháp luật xác lập quyền của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Căn cứ vào các quy định này, công dân thực hiện
A. đạo đức.




B. quyền của mình.



C. nghĩa vụ của mình.



D. pháp luật.

Câu 94: NB– B7

 Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước là thực hiện quyền

A. khiếu nại.

B. tố cáo.


C. thẩm vấn.


D. đàm phán.

Câu 95: NB - B2
 Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là

A. phổ biến pháp luật.




B. ban hành pháp luật.

C. sử dụng pháp luật.




D. thi hành pháp luật.
Câu 96: NB – B8
Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thuộc quyền sáng tạo của công dân?

A. Được chăm sóc sức khỏe ban đầu.
        

  B. Sống trong môi trường tự nhiên thuận lợi.

C. Nghiên cứu sản xuất nước khử khuẩn.

D. Tham quan dây truyền sản xuất nước lọc.  

Câu 97: NB - B3

Công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí là nội dung của khái niệm bình đẳng

A. trước pháp luật.

B. về trách nhiệm pháp lí.

C. về quyền và nghĩa vụ.

D. trước cộng đồng.

Câu 98: NB– B8

 Theo quy định của pháp luật, người học giỏi, có năng khiếu đặc biệt được 

A. ưu tiên tuyển chọn vào đại học.


B. hưởng mọi phúc lợi xã hội.

C. đặc cách sử dụng tài sản công.


D. miễn tất cả các loại phí dich vụ.

Câu 99: NB- B2
Theo quy định của pháp luật, người đủ năng lực trách nhiệm pháp lí có hành vi vi phạm quy tắc quản lí của Nhà nước đều phải

A. buộc thôi việc.




B. chấp hành hình phạt tù.

C. chịu trách nhiệm hành chính.


D. mời luật sự bào chữa.

Câu 100: NB - B6
 Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được tiến hành khi có

A. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.



B. quyết định của Giám đốc bưu điện.

C. quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

D. dấu hiệu bị hư hỏng.

Câu 101: TH- B2: Giá trị hàng hóa là nội dung, cơ sở

A. tạo lập sự công bằng.


B. của giá trị trao đổi.

C. nhằm xóa bỏ cạnh tranh.


D. để phân cấp thị trường.

Câu 102:TH – B2
Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ luật?

A. Niêm yết danh sách cử tri
B. Tổ chức phục dựng hiện trường.

C. Gây rối trật tự công cộng.
D. Quan hệ bất chính với cấp dưới.

Câu 103:TH – B6

Việc công dân viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về chính sách dân số của Nhà nước là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Tự do ngôn luận.




B. Phân bố dân cư.

C. Quản lí Nhà nước.




D. Phân tầng dân số.

Câu 104:TH – B2

Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Nỗ lực giải cứu con tin.
B. Tham gia công tác bầu cử.

C. Ra quyết định giải quyết khiếu nại.
D. Tiếp nhận đơn thư tố cáo.
Câu 105: TH – B8

 Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Thuê thiết kế logo áo lớp.



B. Tham khảo tư liệu thư viện.

C. Sao chép thương hiệu hàng hóa.


D. Viết truyện ngắn gửi đăng báo.
Câu 106: TH–B7
Công dân không thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Đóng góp ý kiến xây dựng hương ước làng xã.


B. Phản ánh những bất cập của văn bản luật.

C. Giám sát việc thu chi phí thủy lợi nội đồng.


D. Tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân xã.

Câu 107: TH – B5 – L11
Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa thể hiện thông qua việc công dân các dân tộc được

A. dùng tiếng nói, chữ viết của mình.


B. bầu cử đại biểu Quốc hội.

C. tham gia quản lí Nhà nước.


D. vay vốn phát triển kinh tế.

Câu 108: TH – B4 – L11

 Nội dung nào sau đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. Tiết kiệm chi phí sản xuất.



B. Thu hẹp quy mô kinh doanh.

C. Đẩy lùi tình trạng lạm phát.


D. Đầu cơ tích trữ tăng giá sản phẩm.
Câu 109: TH – B7

Công dân thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện vụ việc tham nhũng.


B. Bị buộc thôi việc không rõ lí do.

C. Phát hiện nơi chôn giấu cổ vật.


D. Chứng kiến giải cứu nạn nhân.

Câu 110: TH – B6
Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể khi bắt người đang

A. cản trở việc giao hàng.



B. truy tìm tội phạm.

C. bắt cóc con tin.




D. thẩm vấn phạm nhân.

Câu 111 – B1: Ông D, chị P và anh M đến Sở Y tế X làm thủ tục đăng kí mở cửa hàng thuốc tân dược. Giám đốc Sở chỉ cấp giấy chứng nhận cho ông D và chị P vì hai người có đầy đủ giấy tờ theo quy định, còn anh M không được cấp giấy phép vì anh chưa đủ thời gian hành nghề. Điều này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực bắt buộc chung.

B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính đề cao quyền lực cá nhân.

D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

	Nhân vật
	Đáp án
	Diễn giải

	Ông D và chị P, ông M làm thủ tục đăng kí mở cửa hàng thuốc tân dược.
	Tính quy phạm phổ biến.


	Việc làm thủ tục đăng kí mở cửa hàng thuốc tân dược là trách nhiệm của mọi công dân, nếu không đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật thì không được cấp phép, điều này phù hợp với các quy định của pháp luật.


Câu 112 – B6

Tại một siêu thị điện máy, anh T phát hiện M đang móc túi của chị Q, anh T liền xông ra bắt giữ M sau đó áp giải M đến chỗ bảo vệ siêu thị. Đi được một đoạn, M bất ngờ giật mạnh tay định tẩu thoát nhưng anh T đã nhanh chóng giữ lại được, đồng thời ngáng chân khiến M bị ngã gãy tay. Bực tức anh T đã nhờ người quay video phát trực tiếp trên facebook về quá trình áp giải M đến chỗ bảo vệ siêu thị. Anh T đã không vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về danh tính.
B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
D. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.

	Nhân vật
	Lý do không vi phạm

	Anh T
	T phát hiện M đang móc túi liền xông ra bắt giữ M sau đó áp giải M đến chỗ bảo vệ siêu thị, T đã nhờ người quay video về quá trình áp giải M đến chỗ bảo vệ siêu thị 

=> Trường hợp bắt người phạm tội quả tang thì ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến nơi có thẩm quyền giải quyết => Không vi phạm.

	Đáp án chung
	Bất khả xâm phạm về thân thể.


Câu 113 – B7
Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chị H đã đồng ý viết phiếu bầu hộ chị P đang bị gẫy tay theo ý của chị P. Trong lúc chị H viết phiếu bầu, chị C nhìn thấy phiếu của chị H cũng lựa chọn đại biểu giống với ý của chị P. Cùng lúc đó, bác D là nhân viên tổ bầu cử đến hướng dẫn và nhờ bà B bỏ phiếu cho người quen của mình nhưng bà B không đồng ý, sau đó bà ra khu vực riêng dành cho cử tri, lựa chọn đại biểu rồi bỏ phiếu vào hòm phiếu. Chị H và bà B cùng thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Bình đẳng.

B. Công khai.
C. Trực tiếp.
             D. Bỏ phiếu kín.

	Nhân vật thực hiện
	Diễn giải

	Chị H
	- Tự viết phiếu bầu.

- Viết phiếu bầu hộ chị P đang bị gẫy tay theo ý của chị P.

=> Không vi phạm nguyên tắc trực tiếp.

	Bà B
	- Ra khu vực riêng dành cho cử tri, lựa chọn đại biểu rồi bỏ phiếu vào hòm phiếu.

=> Không vi phạm nguyên tắc trực tiếp.


Câu 114 – B4: Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông T và ông Q cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông T từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, ông P trưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q. Bức xúc, ông Q thuê anh G là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông T thường xuyên sử dụng hóa chất độc hại khiến lượng khách hàng của ông T giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông P và anh G.




B. Ông T, ông Q  và anh G.

C. Ông T, ông Q và ông P.



D. Ông T và anh G.

	Nhân vật vi phạm
	Lý do vi phạm

	Ông T
	Cơ sở chế biến thực phẩm của ông T xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường

	Ông Q
	Cơ sở chế biến thực phẩm của ông Q xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường

	Ông P
	Ông P (trưởng đoàn) nhận tiền của ông T nên chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q mà không xử phạt cơ sở của ông T.

	Đáp án chung
	Ông T, ông Q và ông P 


Câu 115: Bài 2

 Anh H là nhân viên sở X, trên đường đi làm về vì có nhiều biểu hiện nghi vấn nên anh V cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Không những không hợp tác, anh H có thái độ chống đối, đập vỡ thiết bị đo và có lời lẽ xúc phạm anh V, nên anh M tổ trưởng đã nhắc nhở và tát vào mặt anh H. Chứng kiến sự việc chị E một người dân kinh doanh gần đó đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và tung lên mạng khiến uy tín của anh H bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bức xúc anh H đã thuê anh K đóng giả là khách hàng cần mua số lượng lớn hàng hóa mà chị E cung cấp sau đó đã hủy đơn hàng khiến chị E bị thiệt hại. Anh H và anh M đã vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

A. Thi hành pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Sử dụng pháp luật.

	Nhân vật vi phạm
	Lý do vi phạm

	Anh H
	có thái độ chống đối, đập vỡ thiết bị đo và có lời lẽ xúc phạm anh V 
=> Thực hiện hành vi không được làm.

	Anh M
	Anh M (tổ trưởng) đã nhắc nhở và tát vào mặt anh H.

=> Thực hiện hành vi không được làm. 

	Đáp án chung
	Tuân thủ pháp luật


Câu 116 – B2: P, T và M cùng buôn bán ma túy. Một hôm, M chở T đi giao ma túy cho G và V hút, đúng lúc đó công an ập tới bắt quả tang, tất cả vội vã bỏ chạy. V đã ngã vào xe của chị Q làm gãy gương xe, khi bị công an giữ lại V liền lấy dao ra tấn công làm một chiến sỹ công an bị thương. M và T  làm đổ gãy gánh hàng hoa của bà S đang bán dưới lòng đường. Những ai dưới đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?

A. T, M, V.

B. T, M, P, G.
    C. P, T, M và bà S.

D. M, G, P, V.

	Nhân vật vi phạm
	Lý do vi phạm

	T
	- T buôn bán, vận chuyển ma túy cùng M => Hình sự.

- M và T  làm đổ gãy gánh hàng hoa của bà S => Dân sự.

	M
	- M buôn bán, vận chuyển ma túy => Hình sự.

- M và T  làm đổ gãy gánh hàng hoa của bà S => Dân sự.

	V
	- V lấy dao ra tấn công làm một chiến sỹ công an bị thương => Hình sự.

- V đã ngã vào xe của chị Q làm gãy gương xe => Dân sự.

	Đáp án chung
	T, M, V.


Câu 117 – B5: Anh P người dân tộc thiểu số, là một sinh viên xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp đại học anh được mời ở lại trường làm giảng viên nhưng anh lại muốn trở về để góp phần xây dựng quê hương của mình. Anh được Nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở một khu du lịch sinh thái kết hợp với mở rộng làng nghề dệt thổ cẩm thu hút được nhiều khách du lịch và tạo việc làm cho nhiều người dân. Anh P được đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở nội dung nào sau đây?

A. Giáo dục.

B. Văn hóa.


C. Kinh tế.


D. Chính trị.

	Nhân vật
	Nội dung thực hiện
	Diễn giải

	Anh P
	Kinh tế
	Được Nhà nước cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở khu du lịch sinh thái kết hợp với mở rộng làng nghề dệt thổ cẩm thu hút được nhiều khách du lịch và tạo việc làm cho nhiều người dân.

	Đáp án
	Kinh tế


Câu 118 – B8: Trường THPT X tổ chức xây dựng thư viện chuẩn với nhiều đầu sách bổ ích và phát triển văn hóa đọc trong học sinh toàn trường. Học sinh trường X được đảm bảo thực hiện quyền phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Sáng tạo văn hóa.




B. Bồi dưỡng tài năng.

C. Cung cấp thông tin.



D. Tiếp nhận trợ cấp.

	Nội dung
	Đáp án
	Diễn giải

	Tổ chức xây dựng thư viện chuẩn với nhiều đầu sách bổ ích và phát triển văn hóa đọc trong học sinh toàn trường
	Cung cấp thông tin 
	Những việc làm trên của trường THPT X góp phần cung cấp thông tin cho học sinh toàn trường.


Câu 119 – B7: Ông B là Giám đốc, chị Y là kế toán, anh K là kiến trúc sư cùng làm việc ở Sở X, phát hiện ông B và chị Y thông đồng với nhau tham nhũng 3 tỉ từ ngân sách, anh C đã trao đổi với trưởng phòng tài vụ K. Biết chuyện, ông B đã kí quyết định điều chuyển anh C đến địa bàn công tác xa với mức lương thấp hơn. Anh K tính toán kĩ các hạng mục để tiết kiệm chi phí, giám sát kĩ công trình để bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công. Ông B muốn chuyển anh K sang công trình khác nên trong một lần có đoàn thanh tra về kiểm tra công trình, ông B đã đưa cho anh M trưởng đoàn thanh tra 20 triệu đồng để lập biên bản anh K đã thiết kế sai một vài chi tiết làm ảnh hưởng đến công trình. Khi nhận được biên bản, anh K rất bức xúc và lớn tiếng chửi anh M. Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông B và anh M.




B. Ông B và chị Y.

C. Ông B, anh M và anh K.



D. Chị Y, anh K và anh C. 

	Nhân vật
	Diễn giải

	Bị khiếu nại
	Người bị khiếu nại ( đối tượng bị khiếu nại) là người có thẩm quyền ra các quyết định hành chính, hành vi hành chính làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác ( người có quyền khiếu nại)

	Ông B
	Ông B là người có thẩm quyền ( Giám đốc) Bị khiếu nại về hành vi kí quyết định điều chuyển anh C đến địa bàn công tác xa với mức lương thấp hơn

	Anh M
	Anh M (trưởng đoàn thanh tra) bị khiếu nại vì nhận 20 triệu đồng  của ông B để lập biên bản anh K đã thiết kế sai một vài chi tiết làm ảnh hưởng đến công trình

	Bị tố cáo
	Người bị tố cáo là mọi cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật mà để người khác ( đối tượng có quyền tố cáo) phát hiện và họ có thể tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật đó ( bị tố cáo)

	Ông B
	Ông B bị tố cáo về hành vi đã đưa cho anh M trưởng đoàn thanh tra 20 triệu đồng 

	Anh M


	Anh M (trưởng đoàn thanh tra) bị tố cáo vì nhận 20 triệu đồng  của ông B để lập biên bản anh K đã thiết kế sai một vài chi tiết làm ảnh hưởng đến công trình

	Đáp án chung
	Ông B và anh M.


Câu 120 – B6: Anh A và anh X có mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, lợi dụng hôm vợ chồng anh A không có nhà, anh X đã thuê anh N bắt cóc cháu P là con của anh A nhưng anh N có viêc bận đột xuất không đến. Anh X đã bắt cháu P nhốt vào một nhà hoang và nhờ em trai là T canh giữ. Chị H là hàng xóm phát hiện việc này đã báo cho vợ chồng anh A biết. Anh A vô cùng tức giận nảy sinh ý định bắt cóc con anh X nhưng vợ anh A đã khuyên anh không nên làm vậy vì trẻ con không có lỗi. Anh A đã vác gậy sang nhà đánh anh X bị trọng thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Anh X và anh T.
B. Anh N và anh T.

C. Anh X, anh T và anh A.
D. Anh T, anh X và anh N.

	Nhân vật vi phạm
	Lý do vi phạm

	Anh T
	Anh X đã bắt cháu P nhốt vào một nhà hoang và nhờ em trai là T canh giữ

	Anh X
	Anh X đã bắt cháu P nhốt vào một nhà hoang và nhờ em trai là T canh giữ

	Đáp án chung
	Anh X và anh T 


---------------HẾT--------------
